
Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông tin gói thầu

Mã TBMT: IB2500528312

Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND xã An Thành

Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, trang thiết bị làm việc của đơn vị hành chính xã An Thành

Hình thức LCNT: Chỉ định thầu rút gọn

Lĩnh vực: Hàng hóa

Đấu thầu qua mạng: Không qua mạng

Giá gói thầu: 420.000.000 VND

Giá dự toán: 

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày

Thông tin phê duyệt kết quả

Ngày phê duyệt: 19/11/2025

Trạng thái phê duyệt: Đã phê duyệt

Cơ quan phê duyệt: Văn phòng HĐND và UBND xã An Thành

Số quyết định phê duyệt: 26/QĐ-VP
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Quyết định phê duyệt: ĐƠN VỊ TRUNG THẦU(gói 420).pdf

Báo cáo đánh giá HSDT:

Trạng thái đăng tải KQ: Đã đăng tải

Phiên bản KQ: 00

Ngày tạo: 19/11/2025

Ngày đăng tải: 2025-11-19T20:48:55

Thông tin Kết quả đấu thầu 

    Chọn: Có nhà thầu trúng thầu

STT Mã định 
danh

Mã số thuế Tên nhà 
thầu

Kết quả đầu thầu Giá trúng 
thầu 
(VND)

Giai đoạn 
không đáp 
ứng

Lý do 
không đáp 
ứng

Thời gian 
thực hiện 
gói thầu

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

1 vn0801397
879

080139787
9

CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 
SẢN 
XUẤT 
THANH 
KHẢI

Trúng thầu 420.000.00
0

15 ngày 15 ngày

Danh sách hàng hoá
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STT Danh 
mục 
hàng 
hóa

Ký mã 
hiệu

Nhãn 
hiệu

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ 
(quốc 
gia, 
vùng 
lãnh 
thổ)

Hãng 
sản 
xuất

Cấu 
hình, 
tính 
năng 
kỹ 
thuật 
cơ bản

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Mã HS Giá/
Đơn 
giá 
trúng 
thầu 
(VND)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 
thầu

Ghi 
chú

1 Bàn 
làm 
việc 
1800x9
00x760
mm, có 
hộc tủ 
phụ, 
chất 
liệu gỗ 
công 
nghiệp 
veneer 
sơn PU 
cao cấp

Bàn 
làm 
việc 
1800x9
00x760
mm, có 
hộc tủ 
phụ, 
chất 
liệu gỗ 
công 
nghiệp 
veneer 
sơn PU 
cao cấp

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Bàn 
làm 
việc 
1800x9
00x760
mm, có 
hộc tủ 
phụ, 
chất 
liệu gỗ 
công 
nghiệp 
veneer 
sơn PU 
cao cấp

CÁI 5  7.000.0
00

15 ngày  

2 Bàn 
ghế tiếp 

Bàn 
ghế tiếp 

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Bàn 
ghế tiếp 

CÁI 1  13.000.
000

15 ngày  
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khách :
Kích 
thước: 
Văng 
dài 
250×75 
Cm ,Vă
ng ngắn 
180×75 
Cm, 
Bàn 
130×65 
Cm ,Đô
n 
100×50 
Cm, 
Kẹp 
65×65
cm
Chất gỗ 
kết hợp 
với 
đệm nỉ

khách :
Kích 
thước: 
Văng 
dài 
250×75 
Cm ,Vă
ng ngắn 
180×75 
Cm, 
Bàn 
130×65 
Cm ,Đô
n 
100×50 
Cm, 
Kẹp 
65×65
cm
Chất gỗ 
kết hợp 
với 
đệm nỉ

khách :
Kích 
thước: 
Văng 
dài 
250×75 
Cm ,Vă
ng ngắn 
180×75 
Cm, 
Bàn 
130×65 
Cm ,Đô
n 
100×50 
Cm, 
Kẹp 
65×65
cm
Chất gỗ 
kết hợp 
với 
đệm nỉ

3 Máy Máy Việt 2025 Việt Việt Máy BỘ 10  18.100. 15 ngày  
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tính: 
Màn 
hình 
LED 
24”, 
Intel® 
CPU 
Intel 
Core 
i5-1240
0F hoặc 
i5-1340
0F, 
8GB 
RAM 
và ổ 
cứng 
SSD 
512GB, 
chuột, 
bàn 
phím…

tính: 
Màn 
hình 
LED 
24”, 
Intel® 
CPU 
Intel 
Core 
i5-1240
0F hoặc 
i5-1340
0F, 
8GB 
RAM 
và ổ 
cứng 
SSD 
512GB, 
chuột, 
bàn 
phím…

Nam Nam Nam tính: 
Màn 
hình 
LED 
24”, 
Intel® 
CPU 
Intel 
Core 
i5-1240
0F hoặc 
i5-1340
0F, 
8GB 
RAM 
và ổ 
cứng 
SSD 
512GB, 
chuột, 
bàn 
phím…

000

4 Tủ 
đựng 

Tủ 
đựng 

Việt 
Nam

2025 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Tủ 
đựng 

CÁI 1  6.800.0
00

15 ngày  
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hồ sơ 
tài liệu 
gỗ sơn 
Pu có 4 
buồng 

hồ sơ 
tài liệu 
gỗ sơn 
Pu có 4 
buồng 

hồ sơ 
tài liệu 
gỗ sơn 
Pu có 4 
buồng 

5 Máy in 
Canon 
246dw

Máy in 
Canon 
246dw

Canon 
246dw

2025 Việt 
Nam

Canon Máy in 
Canon 
246dw

BỘ 10  10.500.
000

15 ngày  

6 Máy 
Scan hp 
3000s4: 
Máy 
scan 
ADF 
Khổ 
giấy: 
Tối đa 
A4; 
Scan 
hai 
mặt: Có 
Khay 
nạp bản 
gốc tự 

Máy 
Scan hp 
3000s4

HP 
3000s4

2025 Việt 
Nam

HP Máy 
Scan hp 
3000s4: 
Máy 
scan 
ADF 
Khổ 
giấy: 
Tối đa 
A4; 
Scan 
hai 
mặt: Có 
Khay 
nạp bản 
gốc tự 

CÁI 6  13.200.
000

15 ngày  
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động 
(ADF): 
35 tờ 
Cổng 
giao 
tiếp: 
USB 
3.0

động 
(ADF): 
35 tờ 
Cổng 
giao 
tiếp: 
USB 
3.0

Danh sách dịch vụ liên quan

STT Mô tả dịch 
vụ

Khối lượng mời 
thầu

Đơn vị tính Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Ngày hoàn 
thành dịch 
vụ

Đơn giá 
trúng thầu 
quy đổi 
(VND)

Thành tiền Ghi chú

1 0  0 0 0 0  
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